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QUYẾT ĐỊNH
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT KINH DOANH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH AN NINH, QUỐC PHÒNG, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai; 
Căn cứ Khoản 6, Điều 25, Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;
Căn cứ Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố, Sở Tài chính Hà Nội, Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất, Cục Thuế thành phố tại Tờ trình số 4134/TTr-STCVG ngày 29 tháng 12 năm 2003,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh (hỗ trợ một lần) đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

1/- Đối tượng áp dụng.
Người đang sử dụng đất ở hợp pháp, hợp lệ để sản xuất kinh doanh, nay bị thu hồi đất theo Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có đầy đủ các điều kiện sau:

- Bị thu hồi tòan bộ diện tích đất ở đang sử dụng để sản xuất kinh doanh;

- Được tái định cư là nhà ở từ tầng 2 trở lên tại các nhà ở chung cư cao tầng mà trong phương án bồi thường thiệt hại chưa xem xét hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh bằng các biện pháp như cho thuê kiốt, thuê mặt bằng, thuê địa điểm kinh doanh tại nơi tái định cư…;

- Có nộp thuế môn bài của năm thực hiện bàn giao đất theo Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hộ sản xuất, kinh doanh có nộp thuế môn bài theo Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính; tổ chức kinh tế có nộp thuế môn bài theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính; chủ sử dụng đất cho thuê nhà đất mà đã nộp thuế môn bài cho hoạt động kinh doanh, cho thuê nhà).

2/- Chính sách hỗ trợ:
2.1 - Đối với chủ sử dụng đất ở là hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh có nộp thuế môn bài theo Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính (đối tượng không phải tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh), mức hỗ trợ dược xác định theo bảng sau:

	Bậc thuế
	Mức thuế môn bài cả năm (đơn vị tính: đồng)
	Mức hỗ trợ
(đơn vị tính: đồng)

	1
	1.000.000
	24.000.000

	2
	750.000
	18.000.000

	3
	500.000
	12.000.000

	4
	300.000
	9.000.000

	5
	100.000
	6.000.000

	6
	50.000
	3.600.000


Đối với các hộ có cửa hàng để sản xuất, kinh doanh tại mặt tiền các đường phố (đã được đặt tên) tại các quận và các thị trấn, được xem xét áp dụng hệ số hỗ trợ K trên cơ sở bề rộng mặt tiền, như sau:

- Mặt tiền nhỏ hơn 3m: Hệ số K = 1,2.

- Mặt tiền từ 3m đến 4m: Hệ số K = 1,4.

- Mặt tiền từ 4m đến 5m: Hệ số K = 1,6.

- Mặt tiền lớn hơn 5m: Hệ số K = 1,8.

2.2 - Đối với tổ chức kinh tế có nộp thuế môn bài theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính, mức hỗ trợ được xác định theo bảng sau:

	Bậc thuế
	Mức thuế môn bài cả năm (đơn vị tính: đồng)
	Mức hỗ trợ
(đơn vị tính: đồng)

	1
	3.000.000
	36.000.000

	2
	2.000.000
	24.000.000

	3
	1.500.000
	18.000.000

	4
	1.000.000
	12.000.000


Trường hợp tổ chức kinh tế đã được hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh theo phương án bồi thường thiệt hại được duyệt hoặc tổ chức kinh tế thuê nhà ở của cá nhân để kinh doanh thì không được xem xét, áp dụng mức hỗ trợ nói trên.

2.3 - Trường hợp trên cùng một diện tích đất thu hồi mà chủ sử dụng đất kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau và có nộp thuế môn bài riêng cho từng ngành nghề thì được xét hỗ trợ theo mức môn bài cao nhất mà chủ sử dụng đất đó đã thực hiện với nhà nước.

2.4 - Số tiền hỗ trợ nói trên được tổng hợp vào phương án bồi thường thiệt hại, trình cấp có thẩm quyền quyết định, theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Tài chính Hà Nội chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này và tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố; Thường trực Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên, Môt trường và Nhà đất, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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